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Model No.2012NB PLANER 304MM
Bản v
ẽ 

Mã Phụ tùng 
tùng Mô tả

Tươn
g ứng
 với

Số lượ
ng

Cũ/ M
ới Ghi chú 1 Ghi chú 2

001 654561-8 Miếng kết nối 1

002A_ 631371-0 Đèn báo 1

005 417031-6 Thanh gạt công tắc 1

006 417037-4 Chụp bảo vệ công tắc 1

007 265954-0 Vít tự cắt ren đầu siết 3X8 2

008 651510-6 Công tắc ALA263 1 *

008-1 651529-5 Công tắc ELE115AY O 1

009 417044-7 Giá đỡ công tắc 1

010 266192-7 Vít tự cắt ren đầu siết 4X14 3

011 417041-3 Hộp công tắc 1

012 417038-2 Nắp hộp công tắc 1

013 265995-6 Vít tự cắt ren đầu siết 4X18 2

014 266026-4 Vít tự cắt ren đầu siết 4X12 2

015 682539-1 Đệm gờ 1

016F_ 691015-4 Dây nguồn 0.75-2-2.5 1

017 265995-6 Vít tự cắt ren đầu siết 4X18 2

018 687053-2 Kẹp dây 1 *

018-1 687140-7 Kẹp dây O 1

019 687042-7 Kẹp dây 1

020 911118-1 Vít dầu dù M4X12 WR 1 *

020-1 911128-8 Vít dầu dù M4X16 WR O 1

021 851968-1 Bảng tên 2012NB 1

022-1 922312-0 Bu-lông đầu lỗ lục giác M6X12 1

023 267080-1 Long đền đệm phẳng 6 1

024 221525-3 Nhông xích 10 1

025 266059-9 Vít tự cắt ren đầu siết 5X75 4

026 151739-9 Cụm vỏ chứa nhông 1

C10 214014-5 Ổ đệm phẳng 6 1

C20 214022-6 Ổ đệm phẳng 8 1

C30 214156-5 Ổ đệm phẳng 14 1

C40 256041-6 Ghim 6 2

027 253715-0 Long đền đệm phẳng 6 1

028 226134-3 Bộ nhông 8-50 1

029 253715-0 Long đền đệm phẳng 6 1

030 253215-0 Long đền đệm phẳng 8 1

031 226135-1 Bộ nhông 8-46 1

032 253215-0 Long đền đệm phẳng 8 1

033 254001-2 Chốt khóa la vét 4 1

034 253760-5 Long đền đệm phẳng 14 1

035 323923-8 Trục điều khiển 1

036 226518-5 Nhông xoắn 47 1

037 253744-3 Long đền đệm phẳng 12 1

038 151738-1 Vỏ ngoài hộp số hoàn chỉnh 1

C10 214014-5 Ổ đệm phẳng 6 1

C20 214022-6 Ổ đệm phẳng 8 1

C30 214109-4 Ổ đệm phẳng 12 1

039 225083-1 Dây kéo -chữ v 8-341 1

040 222155-3 Puli V 8-23.5L 1



041 151737-3 Vỏ ngoài động cơ hoàn chỉnh 1

C10 643660-1 Ổ chổi than 6.5-13.5 2 *

C11 643653-8 Ổ chổi than 6.5X13.5 O 2

042A_ 526103-7 Cụm stato 220-240V 1

C10 654020-2 Lò xo bung than 36L 2

C20 654502-4 Mối nối không- cách nhiệt 2

043 211087-9 Bạc đạn 6200DDW 1 *

043-1 210313-3 BALL BEARING 6200DDW O 1

044 681623-9 Vòng đệm cách nhiệt 1

045B_ 516813-4 Cụm lõi ứng điện 220-240V 1 *

045B_ INC. 43,44,47,188 *

045B1 510595-0 ARMATURE ASSY 220-240V O 1

045B1 INC. 43,44,47,188

046 417033-2 Tấm chắn gió 1

047 211087-9 Bạc đạn 6200DDW 1 *

047-1 210313-3 BALL BEARING 6200DDW O 1

048 266059-9 Vít tự cắt ren đầu siết 5X75 2

049-1 922312-0 Bu-lông đầu lỗ lục giác M6X12 1

050 267080-1 Long đền đệm phẳng 6 1

051 221525-3 Nhông xích 10 1

052 343844-8 Bảo vệ kim loại B 1

053 233016-2 Lò xo nến 15 1

054 231459-2 Lò xo nến 13 1

056 214251-1 Ổ đệm phẳng 17 1

057 922221-3 Bu-lông đầu lỗ lục giác M5X16 W 2

058 643650-4 Nắp giá đỡ 6.5-13.5 2 *

058-1 643650-4 Nắp giá đỡ 6.5-13.5 O 2

059A_ 181044-0 Than 153 1 *

059A1 B-80329 CARBON BRUSH SET CB-153A < 1

060 162216-6 Con lăn 1

061 231459-2 Lò xo nến 13 1

062 341685-6 Bảo vệ kim loại A 1

063 922221-3 Bu-lông đầu lỗ lục giác M5X16 W 2

064 214251-1 Ổ đệm phẳng 17 1

065 265854-4 Bu-lông đầu lỗ lục giác M6X12 1

066 222154-5 Puli V 8-54 1

067 911128-8 Vít dầu dù M4X16 WR 3

068 317259-5 Hộp ổ đệm 1

069 211206-7 Bạc đạn 6202LLB 1 *

069-1 210314-1 BALL BEARING 6202LLB O 1

070 254204-8 Chìa khóa 4 1

071 323928-8 Trục lưỡi bào 1

072 211206-7 Bạc đạn 6202LLB 1 *

072-1 210314-1 BALL BEARING 6202LLB O 1

073 962153-2 Vòng giữ (int) R-35 1

074 793350-7 Lưỡi bào 306 (2 cái) 1 *

074-1 199911-5 Bộ lưỡi bào 306 O 1

075 343692-5 Chốt gài pin 2

076 251609-3 Bu-lông đầu lục giác vành M6X1
7

12

077 225520-5 Xích 35-46 1

078-1 922312-0 Bu-lông đầu lỗ lục giác M6X12 1



079 267080-1 Long đền đệm phẳng 6 1

080 221525-3 Nhông xích 10 1

081 922221-3 Bu-lông đầu lỗ lục giác M5X16 W 2

082 343844-8 Bảo vệ kim loại B 1

083 252426-4 Đai ốc M14 1

084 214251-1 Ổ đệm phẳng 17 1

085 231459-2 Lò xo nến 13 1

086 162216-6 Con lăn 1

087 231459-2 Lò xo nến 13 1

088 214251-1 Ổ đệm phẳng 17 1

089 341685-6 Bảo vệ kim loại A 1

090 922221-3 Bu-lông đầu lỗ lục giác M5X16 W 2

091 226786-0 Bánh răng côn thẳng 15 1

092 253828-7 Long đền đệm phẳng 10 1

093 417034-0 Chốt giữ trục 1

094 266040-0 Vít tự cắt ren đầu siết 4X25 2

095 323926-2 Trục 10 1

096 417034-0 Chốt giữ trục 1

097 266040-0 Vít tự cắt ren đầu siết 4X25 2

098 253828-7 Long đền đệm phẳng 10 1

099 226786-0 Bánh răng côn thẳng 15 1

100 951122-8 Chốt ghim 4-28 1

101 344815-8 Tấm khóa 1

102 231793-0 Lò xo thẳng 5 1

103 251283-7 Vít đầu dù vai gờ M5X15.5 1

104 417035-8 Miếng đệm ngang 1

105 266040-0 Vít tự cắt ren đầu siết 4X25 2

106 251322-3 Vít dầu dù M5X12 2

107 252427-2 Đai ốc M14L 1

108 233016-2 Lò xo nến 15 1

109 213009-5 Vòng đệm-o 4 1

110 911233-1 Vít dầu dù M5X20 WR 1

111 253194-2 Long đền đệm phẳng 5 1

112 257600-9 Chụp giữ mũi 6 1

113 231588-1 Lò xo xoắn 9 1

114 344068-9 Đệm 1

115 266026-4 Vít tự cắt ren đầu siết 4X12 1

116 322229-1 Thước 1

117 266040-0 Vít tự cắt ren đầu siết 4X25 2

118 266173-1 Vít tự cắt ren đầu siết 5X30 2

119 265736-0 Ốc vít có tai vặn M6X135 1

120 323927-0 Đai ốc nửa 1

121 231226-5 Lò xo nến 11 1

122 256688-6 Chốt vai  8 1

123 271296-2 Nút vặn 45 1

124 272026-4 Trục tay cầm 160 1 *

124-1 272028-0 Trục tay cầm 160 < 1

125 961012-7 Vòng gài trục nhông (NGOÀI) E-6 1

126 951122-8 Chốt ghim 4-28 1

127 266086-6 Bu-lông đầu lỗ lục giác M5X16 1

128 317261-8 Khớp nối 1 *

128-1 317760-0 Khớp nối < 1



129 417032-4 Thước 1

130A_ 816358-5 Nhãn tỷ lệ 1

131 266240-2 Bu-lông đầu lỗ lục giác M10X25 4

132 151920-2 Bộ nắp bảo vệ trên 1 *

C10 816359-3 Nhãn hoạt động 1 *

C20 817737-0 Nhãn lưu ý 1 *

132-1 153781-6 Bộ nắp bảo vệ trên < 1

C10 816359-3 Nhãn hoạt động 1

C20 817737-0 Nhãn lưu ý 1

133 417036-6 Giá đỡ hộp dụng cụ 1

134 165272-5 Co ống bào 1 *

134-1 165379-7 Co ống bào O 1

135 417036-6 Giá đỡ hộp dụng cụ 1

136 265716-6 Ốc vít có tai vặn M5X10 2

137 265995-6 Vít tự cắt ren đầu siết 4X18 2

138 265995-6 Vít tự cắt ren đầu siết 4X18 2

139 344816-6 Mặt bàn 1

140 266026-4 Vít tự cắt ren đầu siết 4X12 4

141 344819-0 Tấm dẫn hướng 2

142 911128-8 Vít dầu dù M4X16 WR 2

143 417040-5 Bảo vệ bên hong 1

144 344820-5 Thanh giữ bên 2

145 922323-5 Bu-lông đầu lỗ lục giác M6X16 W
R

4

146 251217-0 Vít có vai đầu siết M8 4

147 253932-2 Vòng đệm vênh 10 4

148 911108-4 Vít dầu dù M4X8 WR 8

149 344818-2 Tay đòn 4

150 344817-4 Tấm bàn phụ 2

151 266240-2 Bu-lông đầu lỗ lục giác M10X25 4

152 266213-5 Vít không đầu lỗ lục giác (vít đuôi
 bằng) M5X12

4

153 323925-4 Đinh ốc L 1

154 331562-0 Trục giữa 20 4

155 317266-8 Bàn máy 1 *

155-1 317763-4 Bàn máy < 1

156 323924-6 Đinh ốc R 1

157 151886-6 Bộ nắp ngoài 1

C10 816354-3 Nhãn tỷ lệ 1

158 911128-8 Vít dầu dù M4X16 WR 2

159 232195-3 Lò xo lá 2

160 266026-4 Vít tự cắt ren đầu siết 4X12 2

161 211088-7 Bạc đạn 6000DDW 1 *

161-1 210315-9 BALL BEARING 6000DDW O 1

162 285698-6 Chốt giữ ổ đệm 33 1

163 266026-4 Vít tự cắt ren đầu siết 4X12 3

164 256226-4 Ghim 4 1

165 252164-8 Đai ốc lục giác M10-17 1

166 226791-7 Bánh răng côn thẳng 15 1

167 317260-0 Bộ đỡ 1

168 216011-7 Bi hãm 5.6 1

169 931403-6 Đai ốc lục giác M8 1



170 922231-0 Bu-lông đầu lỗ lục giác M5X20 W 2

171 265846-3 Vít không đầu lỗ lục giác (điểm c
úp) M8X16

1

172 417030-8 Nắp nhông trên 1

173 266026-4 Vít tự cắt ren đầu siết 4X12 1

174 211088-7 Bạc đạn 6000DDW 1 *

174-1 210315-9 BALL BEARING 6000DDW O 1

175 285698-6 Chốt giữ ổ đệm 33 1

176 266026-4 Vít tự cắt ren đầu siết 4X12 3

177 256226-4 Ghim 4 1

178 252164-8 Đai ốc lục giác M10-17 1

179 226791-7 Bánh răng côn thẳng 15 1

180 317260-0 Bộ đỡ 1

181 216011-7 Bi hãm 5.6 1

182 931403-6 Đai ốc lục giác M8 1

183 922231-0 Bu-lông đầu lỗ lục giác M5X20 W 2

184 265846-3 Vít không đầu lỗ lục giác (điểm c
úp) M8X16

1

185 417030-8 Nắp nhông trên 1

186 266026-4 Vít tự cắt ren đầu siết 4X12 1

187A_ 317265-0 Khung máy 1 *

187A1 317762-6 Khung máy < 1

188 240003-4 Cánh quạt 80 1

189 941051-3 Long đền đệm phẳng 4 1

190 911104-2 Vít dầu dù M4X6 WG 4

A02 782203-5 Lục giác trên 9 1

A03 783208-8 Cờ lê lục giác 2.5 1

A04 762016-0 Cữ đặt lưỡi bào 1

A08 824002-0 Hộp nhựa 1

F02 193036-7 Bộ nắp chụp 1

C10 344834-4 Thanh giữ chụp hút 1

C20 415448-7 Vỏ chụp 1

F45-1 198688-9 Bộ  chân máy < 1


